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Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

28/12/2023

TT Tên tổ chức/cá nhân
Chức vụ tại Công ty 

(nếu có)

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Mối liên hệ liên 

quan với Công 

ty/người nội bộ

I Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan

1 Ông: Lê Văn Nghiệp Chủ tịch HĐQT

1.1 Tổng công ty Điện lực miền Trung Đại diện vốn

 Đại diện phần vốn của 

Tổng công ty Điện lực 

miền Trung

1.2 Lê Bá Thước Không Bố ruột

1.3 Đoàn Thị Kỉnh Không Mẹ ruột

1.4 Võ Thị Thanh Lâm Không Vợ

1.5 Lê Văn Huy Không Con ruột

1.6 Lê Văn Phúc Không Con ruột

1.7 Lê Thị Minh Thư Không Chị ruột

1.8 Huỳnh Nhứt Không Anh rể

1.9 Lê Thị Thanh Vân Không Chị ruột

1.10 Nguyễn Văn Hưng Không Anh rể

1.11 Lê Thị Ánh Nguyệt Không Chị ruột

1.12 Phạm Ngọc Sự Không Anh rể

1.13 Lê Văn Đồng Không Anh ruột

1.14 Nguyễn Thị Tuyết Hoa Không Chị dâu

1.15 Lê Văn Giải Không Em ruột

1.16 Trần Thị Bích Hậu Không Em dâu

2 Ông: Lê Huy Khôi Thành viên HĐQT, TGĐ

2.1 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Đại diện vốn

Đại diện phần vốn của 

Tổng công ty Điện lực 

miền Trung

2.2 Lê Văn Thanh Không Cha đẻ

2.3 Nguyễn Thị Nội Không Mẹ đẻ

2.4 Nguyễn Viết Phục Không Cha vợ

2.5 Phạm Thị Thúy Vân Không Mẹ vợ

2.6 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Không Vợ

2.7 Lê Gia Hân Không Con ruột

2.8 Lê Lan Khuê Không Con ruột

2.9 Lê Nam Khánh Không Con ruột

2.10 Lê Thị Thúy Không Chị ruột

2.11 Lê Văn Tuấn Không Anh ruột

2.12 Đào Thị Liệu Không Chị dâu

2.13 Lê Văn Tú Không Anh ruột

2.14 Trần Thị Thanh Thủy Không Chị dâu

2.15 Lê Thị Như Hoa Không Chị ruột

2.16 Phạm Ngọc Hùng Không Anh rể

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Mã chứng khoán:

Tên Công ty:

Ngày chốt:

30/06/2023

24/05/2022



3 Ông: Nguyễn Trọng Vĩnh TV HĐQT

3.1 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Đại diện vốn

Đại diện phần vốn của 

Tổng công ty Điện lực 

miền Trung

3.2 Nguyễn Trọng Minh Không Cha đẻ

3.3 Đoàn Thị Tám Không Mẹ đẻ

3.4 Phan Hồng Tư Không Cha vợ

3.5 Phạm Thị Diện Không Mẹ vợ

3.6 Phan Thị Cẩm Tú Không Vợ

3.7 Nguyễn Trọng Hồng Phúc Không Con ruột

3.8 Nguyễn Trọng Ngọc Quang Không Con ruột

3.9 Nguyễn Thị Ánh Trâm Không Chị ruột

3.10 Đỗ Thanh Hà Không Anh rể

3.11 Nguyễn Trọng Sinh Không Em ruột

3.12 Nguyễn Thị Thanh Thảo Không Em dâu

3.13 Nguyễn Trọng Khánh Không Em ruột

3.14 Phạm Thị Hồng Sương Không Em dâu

3.15 Nguyễn Thị Ánh Vân Không Em ruột

3.16 Nguyễn Đình Chi Không Em rể

4 Ông: Trần Đăng Hiền
Thành viên độc lập 

HĐQT

4.1  Nguyễn Thị Ất Không Mẹ ruột

4.2 An Thị Mão Không Mẹ vợ

4.3 Ngô Xuân Thủy Không Vợ

4.4 Trần Đức Huy Không Con 

4.5 Trần Thị Ngọc Khánh Không Con

4.6 Trần Văn Minh Không Anh ruột

4.7 Huỳnh Thu Hương Không Chị dâu

4.8 Trần Thị Kim Thoa Không Chị ruột

4.9 Trần Minh Quang Không Anh rể

4.10 Trần Đăng Hậu Không Em ruột

4.11 Trần Quốc Chiến Không Em ruột

4.12 Hoàng Thị Thanh Linh Không Em dâu

4.13 Trần Đăng Thắng Không Em ruột

4.14 Quách Thị Ninh Không Em dâu

4.15 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Ông Trần Đăng Hiền làm 

Phó TGĐ 
02/04/2007 Phó TGĐ

4.16 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò
Ông Trần Đăng Hiền làm 

TV HĐQT
30/06/2018 TV HĐQT

5 Ông: Trần Đình Lợi
Thành viên độc lập 

HĐQT

5.1 Trần Đình Trung Không Cha ruột

5.2 Phạm Thị Thương Không Vợ

5.3 Trần Thị Hằng Không Con ruột

5.4 Đỗ Ngọc Trần Thiêm Không Con rể

5.5 Trần Đình Phi Hùng Không Con ruột

19/06/2020

19/06/2020

30/06/2023



5.6 Trần Thị Lộc Không Em gái

5.7 Lê Văn Khải Không Em rể

5.8 Trần Thị Long Không Em gái

5.9 Nguyễn Văn Diện Không Em rể

5.10 Trần Đình Lành Không Em ruột

5.11 Đoàn Thị Thủy Không Em dâu

5.12 Trần Thị Liêm Không Em ruột

5.13 Dương Anh Tuấn không Em rể

5.14 Trần Thị Lệ Không Em ruột

5.15 Trần Văn Lãm Không Em rể

5.16 Trần Thị Luyến Không Em ruột

5.17 Đỗ Huỳnh Ngọc Huy Không Em rể

6 Bà: Nguyễn Thị Hương TV HĐQT

6.1 Nguyễn Quang Thường Không Bố đẻ

6.2 Đỗ Thị Oanh Không Mẹ đẻ

6.3 Trần Đình Thi Không Bố chồng

6.4 Trần Đình Thắng Không Chồng

6.5 Trần Đình Khánh Không Con ruột

6.6 Đào Ngọc Anh Không Con dâu

6.7 Trần Hương An Không Con ruột

6.8 Nguyễn Thị Hiền Không Em gái

6.9 Nguyễn Tất Đạt  Không Em rể

6.10 Nguyễn Quý Dương Không Em trai

6.11 Vũ Thị Hiền Không Em dâu

6.12 Nguyễn Việt Đức Không Em trai

6.13 Phạm Đỗ Tường Vy Không Em dâu

6.14 Ngân hàng TMCP An Bình Đại diện vốn 21/01/2016
Đại diện vốn của Ngân 

hàng TMCP An Bình

6.15 Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế TV HĐQT 27/04/2017 TV HĐQT

6.16 Công ty Thông tin tín dụng Việt Nam TV BKS 31/05/2017 TV BKS

7 Bà: Huỳnh Thị Thùy Dương Trưởng ban kiểm soát

7.1 Huỳnh Văn Lộc Không Cha đẻ

7.2 Nguyễn Thị Mỹ Trân Không Mẹ đẻ

7.3 Huỳnh Thị Thủy Tiên Không Em ruột

7.4 Lê Hoàng Thảo Nhi Không Con ruột

8 Bà: Hoàng Thị Hương Thành viên Ban kiểm soát

8.1 Hoàng Hoa Không Cha đẻ

8.2 Nguyễn Thị Hiên Không Mẹ đẻ

8.3 Hoàng Thị Mỹ Linh Không Chị ruột

8.4 Trần Nguyễn Tấn Thịnh Không Anh rể

8.5 Hoàng Thị Khánh Ly Không Chị ruột

8.6 Hoàng Khâm Đức Mạnh Không Em trai

9 Ông Vũ Ngọc Thư Thành viên Ban kiểm soát

9.1 Trương Thị Phin Không Mẹ đẻ

9.2 Phan Văn Huy Không Cha vợ

9.3 Nguyễn Thị Thu Không Mẹ vợ

9.4 Phan Thị Ngọc Hằng Không Vợ

9.5 Vũ Chấn Hưng Không Con ruột

9.6 Vũ Thị Bích Liên Không Chị gái

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

25/04/2013



9.7 Nguyễn Văn Thắng Giải Không Anh rể

9.8 Vũ Ngọc Ánh Không Anh trai

9.9 Nguyễn Thị Hồng Long Không Chị dâu

9.10 Vũ Ngọc Minh Không Anh trai

9.11 Huỳnh Thị Mỹ Tân Không Chị dâu

9.12 Vũ Thị Kim Loan Không Chị gái

9.13 Nguyễn Xuân Phương Không Anh rể

9.14 Vũ Thị Bích Đào Không Chị gái

9.15 Nguyễn Đình Dũng Không Anh rể

9.16 Vũ Thế Mỹ Không Em trai

9.17 Võ Thị Thanh Thủy Không Em dâu

10 Ông: Nguyễn Dương Long Phó Tổng giám đốc

10.1 Nguyễn Thanh Quang Không Cha đẻ

10.2  Phạm Thi Thu Nga Không Vợ

10.3 Nguyễn Dương Hải Không Anh ruột

10.4 Phan Thị Thu Hoa Không Chị dâu

10.5  Nguyễn Dương Đại Không Em ruột 

10.6  Lý Thị Hoa Không Em dâu

10.7 Nguyễn Dương Hiếu Không Em ruột 

10.8 Ngô Thị Xuân Hương Không Em dâu 

11 Ông: Trần Vĩnh Trinh Phó Tổng giám đốc

11.1 Trần Thự Không Cha đẻ

11.2 Trần Thị Ngọc Diệp Không Mẹ đẻ 

11.3 Lê Thị Thuỷ Không Vợ 

11.4 Trần Vĩnh Toàn Không Con ruột

11.5 Trần Bảo Ngọc Không Con ruột

11.6 Trần Thị Tuyết Nhung Không Chị ruột

11.7 Trần Thị Tuyết Hồng Không Chị ruột

11.8 Trần Thị Tuyết Đào Không Chị ruột

11.9 Trần Thị Tuyết Phượng Không Em ruột 

11.10 Trần Vĩnh Đức Không Em ruột 

11.11 Trần Vĩnh Thảo Không Em ruột 

11.12 Lê Hồng Sơn Không Anh vợ 

11.13 Lê Hồng Hải Không Anh vợ 

11.14 Lê Hồng Hà Không Anh vợ 

11.15 Trần Ngọc Thạnh Không Anh rể 

11.16 Ngô Tấn Cư Không Anh rể 

11.17 Nguyễn Hồng Hải Không Em rể 

11.18 Ngô Hoài Thương Không Em dâu 

11.19 Tô Thị Hương Giang Không Em dâu 

12 Nguyễn Minh Hoài Phụ trách kế toán

12.1 Nguyễn Minh Sỹ Không Cha đẻ

12.2 Nguyễn Thị Thia Không Mẹ đẻ

12.3 Phạm Chí Linh Không Cha vợ

12.4 Đồng Thị Hoài Không Mẹ vợ

12.5 Phạm Thị Kim Thoa Không Vợ

12.6 Nguyễn Phạm Hoàng Quyên Không Con gái

12.7 Nguyễn Minh Nam Không Em trai

30/06/2023

15/11/2014

01/01/2022

30/06/2023



12.8 Trần Thị Hồng Sen Không Em dâu

12.9 Nguyễn Thị Thùy Linh Không Em gái

12.10 Nguyễn Hữu Việt Không Em rể

13 Ông Lê Trung Khoa
Thư ký, Người phụ trách 

quản trị Công ty

13.1 Lê Văn Hòa Không có Cha đẻ

13.2 Lê Thị Thu Thảo Không có Vợ

13.3 Lê Lai Không có Cha vợ

13.4 Nguyễn Thị Hoa Không có Mẹ vợ

13.5 Lê Huy Long Không có Con ruột

13.6 Lê Minh Huy Không có Con ruột

13.7 Lê Thị Ước Không có Chị ruột

13.8 Nguyễn Văn Minh Không có Anh rể

13.9 Lê Thị Yến Không có Chị ruột

13.10 Trần Đình Nam Không có Anh rể 

13.11 Lê Thị Yến Không có Chị ruột

13.12  Nguyễn Văn Dũng Không có Anh rể

13.13 Lê Văn Đức Không có Anh ruột

13.14 Văn Thị Tâm Không có Chị dâu

13.15  Lê Văn Dục Không có Anh ruột

13.16 Nguyễn Thị Thu Sơn Không có Chị dâu:

13.17 Lê Văn Hùng Không có Anh ruột

13.18 Trần Thị Phụng Không có Chị dâu

13.19 Lê Thành Đạt Không có Anh ruột

13.20 Trần Thị Tuyết  Mai Không có Chị dâu

13.21 Lê Thị Tâm Vy Không có Chị ruột

13.22 Nguyễn Quang Vinh Không có Anh rể

II Cổ đông lớn

1 Tổ chức: 

1.1 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

1.2 Ngân hàng TMCP An Bình

III

IV

Cổ đông chiến lược: Không có

Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có

30/06/2023

02/11/2017

hoainm
Placed Image
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Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

28/12/2023

TT Tên tổ chức/cá nhân
Chức vụ tại Công ty 

(nếu có)

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

I Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan

1 Ông: Lê Văn Nghiệp Chủ tịch HĐQT 1.089 0,00%

1.1 Tổng công ty Điện lực miền Trung Đại diện vốn 12.349.480 37,04%

Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Đại diện phần vốn của Tổng

công ty Điện lực miền Trung

1.2 Lê Bá Thước Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Bố ruột

1.3 Đoàn Thị Kỉnh Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Mẹ ruột

1.4 Võ Thị Thanh Lâm Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Vợ

1.5 Lê Văn Huy Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Con ruột

1.6 Lê Văn Phúc Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Con ruột

1.7 Lê Thị Minh Thư Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Chị ruột

1.8 Huỳnh Nhứt Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp  - Anh rể

1.9 Lê Thị Thanh Vân Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Chị ruột

1.10 Nguyễn Văn Hưng Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Anh rể

1.11 Lê Thị Ánh Nguyệt Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Chị ruột

1.12 Phạm Ngọc Sự Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp - Anh rể

1.13 Lê Văn Đồng Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp  - Anh ruột

1.14 Nguyễn Thị Tuyết Hoa Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp  - Chị dâu

1.15 Lê Văn Giải Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp  - Em ruột

1.16 Trần Thị Bích Hậu Không 
Người có liên quan đến ông Lê Văn

Nghiệp  - Em dâu

2 Ông: Lê Huy Khôi Thành viên HĐQT, TGĐ 0 0,00%

2.1 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Đại diện vốn 7.409.688 22,22%

Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Đại diện phần vốn của Tổng

công ty Điện lực miền Trung

2.2 Lê Văn Thanh Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Cha đẻ

2.3 Nguyễn Thị Nội Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Mẹ đẻ

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023

Mã chứng khoán:

Tên Công ty:

Ngày chốt:



2.4 Nguyễn Viết Phục Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Cha vợ

2.5 Phạm Thị Thúy Vân Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Mẹ vợ

2.6 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Vợ

2.7 Lê Gia Hân Không
- Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Con ruột.

2.8 Lê Lan Khuê Không
- Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Con ruột.

2.9 Lê Nam Khánh Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Con ruột

2.10 Lê Thị Thúy Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Chị ruột

2.11 Lê Văn Tuấn Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Anh ruột

2.12 Đào Thị Liệu Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Chị dâu

2.13 Lê Văn Tú Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Anh ruột

2.14 Trần Thị Thanh Thủy Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Chị dâu

2.15 Lê Thị Như Hoa Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Chị ruột

2.16 Phạm Ngọc Hùng Không
Người có liên quan đến ông Lê Huy

Khôi - Anh rể

3 Ông: Nguyễn Trọng Vĩnh TV HĐQT 273 0,000%

3.1 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Đại diện vốn 4.939.792 14,82%

Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Đại diện phần vốn của

Tổng công ty Điện lực miền Trung

3.2 Nguyễn Trọng Minh Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Cha đẻ

3.3 Đoàn Thị Tám Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Mẹ đẻ

3.4 Phan Hồng Tư Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Cha vợ

3.5 Phạm Thị Diện Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Mẹ vợ

3.6 Phan Thị Cẩm Tú Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Vợ

3.7 Nguyễn Trọng Hồng Phúc Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Con ruột.

3.8 Nguyễn Trọng Ngọc Quang Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Con ruột.

3.9 Nguyễn Thị Ánh Trâm Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Chị ruột.

3.10 Đỗ Thanh Hà Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Anh rể.

3.11 Nguyễn Trọng Sinh Không 
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Em ruột

3.12 Nguyễn Thị Thanh Thảo Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Em dâu

3.13 Nguyễn Trọng Khánh Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Em ruột

3.14 Phạm Thị Hồng Sương Không 
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Em dâu

3.15 Nguyễn Thị Ánh Vân Không 
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Em ruột



3.16 Nguyễn Đình Chi Không 
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Trọng Vĩnh - Em rể

4 Ông: Trần Đăng Hiền
Thành viên độc lập 

HĐQT
2.500 0,007%

4.1 Mẹ ruột - Nguyễn Thị Ất Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền - Mẹ ruột

4.2 Mẹ vợ - An Thị Mão Không có
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Mẹ vợ

4.3 Vợ -  Ngô Xuân Thủy Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Vợ

4.4 Con - Trần Đức Huy Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Con 

4.5 Con - Trần Thị Ngọc Khánh Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Con

4.6 Anh ruột - Trần Văn Minh Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Anh ruột

4.7 Chị dâu - Huỳnh Thu Hương Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Chị dâu

4.8 Chị ruột - Trần Thị Kim Thoa Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Chị ruột

4.9 Anh rể - Trần Minh Quang Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Anh rể

4.10 Em ruột - Trần Đăng Hậu Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Em ruột

4.11 Em ruột - Trần Quốc Chiến Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Em ruột

4.12 Em dâu - Hoàng Thị Thanh Linh Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Em dâu

4.13 Em ruột - Trần Đăng Thắng Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Em ruột

4.14 Em dâu - Quách Thị Ninh Không
Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền  - Em dâu

4.15 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Không

Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền - Ông Trần Đăng Hiền làm Phó

Tổng giám đốc

4.16 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò Không

Người có liên quan đến ông Trần Đăng

Hiền - Ông Trần Đăng Hiền làm TV

HĐQT

5 Ông: Trần Đình Lợi
Thành viên độc lập 

HĐQT
0 0,000%

5.1 Trần Đình Trung Không 
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Cha ruột

5.2 Phạm Thị Thương Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Vợ

5.3 Trần Thị Hằng Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Con ruột

5.4 Đỗ Ngọc Trần Thiêm Không 
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Con rể

5.5 Trần Đình Phi Hùng Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Con ruột

5.6 Trần Thị Lộc Không 
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em gái

5.7 Lê Văn Khải Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em rể

5.8 Trần Thị Long Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em gái

5.9 Nguyễn Văn Diện Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em rể

5.10 Trần Đình Lành Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em ruột

5.11 Đoàn Thị Thủy Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em dâu

5.12 Trần Thị Liêm Không 
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em ruột

5.13 Dương Anh Tuấn không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em rể



5.14 Trần Thị Lệ Không 
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em ruột

5.15 Trần Văn Lãm Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em rể

5.16 Trần Thị Luyến Không 
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em ruột

5.17 Đỗ Huỳnh Ngọc Huy Không
Người có liên quan đến ông Trần Đình

Lợi - Em rể

6 Bà: Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT 0 0,000%

6.1 Ngân hàng TMCP An Bình Đại diện vốn 1.722.520 5,17%

Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương - Đại diện phần vốn của Ngân

hàng TMCP An Bình

6.2 Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế TV HĐQT

Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương - bà Nguyễn Thị Hương làm TV

HĐQT

6.3 Công ty Thông tin tín dụng Việt Nam TV BKS

Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương - bà Nguyễn Thị Hương TV

BKS

6.4 Nguyễn Quang Thường Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Bố đẻ

6.5 Đỗ Thị Oanh Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Mẹ đẻ

6.6 Trần Đình Thi Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Bố chồng

6.7 Trần Đình Thắng Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Chồng

6.8 Trần Đình Khánh Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Con ruột

6.9 Đào Ngọc Anh Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Con dâu

6.10 Trần Hương An Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Con ruột

6.11 Nguyễn Thị Hiền Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Em gái

6.12 Nguyễn Tất Đạt  Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Em rể

6.13 Nguyễn Quý Dương Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Em trai

6.14 Vũ Thị Hiền Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Em dâu

6.15 Nguyễn Việt Đức Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Em trai

6.16 Phạm Đỗ Tường Vy Không
Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị

Hương  - Em dâu

7 Bà: Huỳnh Thị Thùy Dương Trưởng ban kiểm soát 0 0,000%

7.1 Huỳnh Văn Lộc Không
Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị

Thùy Dương  - Cha đẻ

7.2 Nguyễn Thị Mỹ Trân Không
Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị

Thùy Dương  -  Mẹ đẻ

7.3 Huỳnh Thị Thủy Tiên Không
Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị

Thùy Dương  -  Em ruột

7.4 Lê Hoàng Thảo Nhi Không
Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị

Thùy Dương  -  Con ruột.

8 Bà: Hoàng Thị Hương
Thành viên Ban kiểm 

soát
0 0,000%

8.1 Hoàng Hoa Không
Người có liên quan đến bà Hoàng Thị

Hương - Cha đẻ

8.2 Nguyễn Thị Hiên Không
Người có liên quan đến bà Hoàng Thị

Hương - Mẹ đẻ

8.3 Hoàng Thị Mỹ Linh Không
Người có liên quan đến bà Hoàng Thị

Hương - Chị ruột



8.4 Trần Nguyễn Tấn Thịnh Không
Người có liên quan đến bà Hoàng Thị

Hương - Anh rể

8.5 Hoàng Thị Khánh Ly Không
Người có liên quan đến bà Hoàng Thị

Hương - Chị ruột

8.6 Hoàng Khâm Đức Mạnh Không
Người có liên quan đến bà Hoàng Thị

Hương - Em trai

9 Ông Vũ Ngọc Thư
Thành viên Ban kiểm 

soát
0 0,000%

9.1 Trương Thị Phin Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Mẹ đẻ

9.2 Phan Văn Huy Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Cha vợ

9.3 Nguyễn Thị Thu Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Mẹ vợ

9.4 Phan Thị Ngọc Hằng Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Vợ

9.5 Vũ Chấn Hưng Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Con ruột

9.6 Vũ Thị Bích Liên Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Chị gái

9.7 Nguyễn Văn Thắng Giải Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Anh rể

9.8 Vũ Ngọc Ánh Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Anh trai

9.9 Nguyễn Thị Hồng Long Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Chị dâu

9.10 Vũ Ngọc Minh Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Anh trai

9.11 Huỳnh Thị Mỹ Tân Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Chị dâu

9.12 Vũ Thị Kim Loan Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Chị gái

9.13 Nguyễn Xuân Phương Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Anh rể

9.14 Vũ Thị Bích Đào Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Chị gái

9.15 Nguyễn Đình Dũng Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Anh rể

9.16 Vũ Thế Mỹ Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Em trai

9.17 Võ Thị Thanh Thủy Không
Người có liên quan đến ông Vũ Ngọc

Thư - Em dâu

10 Ông: Nguyễn Dương Long Phó Tổng giám đốc 11.435 0,034%

10.1 Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Cha đẻ

10.2 Vợ - Phạm Thi Thu Nga Không 33.426 0,10%
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Vợ

10.3 Anh ruột - Nguyễn Dương Hải Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Anh ruột

10.4 Chị dâu- Phan Thị Thu Hoa Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Chị dâu

10.5 Em ruột - Nguyễn Dương Đại Không 354 0,00%
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Em ruột 

10.6 Em dâu - Lý Thị Hoa Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Em dâu

10.7 Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Em ruột 

10.8 Em dâu - Ngô Thị Xuân Hương Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Dương Long - Em dâu 

11 Ông: Trần Vĩnh Trinh Phó Tổng giám đốc 2.860 0,009%

11.1 Trần Thự Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Cha đẻ

11.2 Trần Thị Ngọc Diệp Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Mẹ đẻ 

11.3 Lê Thị Thuỷ Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Vợ 



11.4 Trần Vĩnh Toàn Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Con ruột

11.5 Trần Bảo Ngọc Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Con ruột

11.6 Trần Thị Tuyết Nhung Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Chị ruột

11.7 Trần Thị Tuyết Hồng Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Chị ruột

11.8 Trần Thị Tuyết Đào Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Chị ruột

11.9 Trần Thị Tuyết Phượng Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Em ruột 

11.10 Trần Vĩnh Đức Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Em ruột 

11.11 Trần Vĩnh Thảo Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Em ruột 

11.12 Lê Hồng Sơn Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Anh vợ 

11.13 Lê Hồng Hải Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Anh vợ 

11.14 Lê Hồng Hà Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Anh vợ 

11.15 Trần Ngọc Thạnh Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Anh rể 

11.16 Ngô Tấn Cư Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Anh rể 

11.17 Nguyễn Hồng Hải Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Em rể 

11.18 Ngô Hoài Thương Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Em dâu 

11.19 Tô Thị Hương Giang Không
Người có liên quan đến ông Trần

Vĩnh Trinh - Em dâu 

12 Nguyễn Minh Hoài Phụ trách kế toán 1.029 0,003%

12.1 Nguyễn Minh Sỹ Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Cha đẻ

12.2 Nguyễn Thị Thia Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Mẹ đẻ

12.3 Phạm Chí Linh Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Cha vợ

12.4 Đồng Thị Hoài Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Mẹ vợ

12.5 Phạm Thị Kim Thoa Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Vợ

12.6 Nguyễn Phạm Hoàng Quyên Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Con gái

12.7 Nguyễn Minh Nam Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Em trai

12.8 Trần Thị Hồng Sen Không 
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Em dâu

12.9 Nguyễn Thị Thùy Linh Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Em gái

12.10 Nguyễn Hữu Việt Không
Người có liên quan đến ông Nguyễn

Minh Hoài  - Em rể

13 Ông Lê Trung Khoa
Người phụ trách quản 

trị Công ty
9.094 0,027%

13.1 Lê Văn Hòa Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Cha đẻ

13.2 Lê Thị Thu Thảo Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Vợ

13.3 Lê Lai Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Cha vợ

13.4 Nguyễn Thị Hoa Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Mẹ vợ



13.5 Lê Huy Long Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Con ruột

13.6 Lê Minh Huy Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Con ruột

13.7 Lê Thị Ước Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị ruột

13.8 Nguyễn Văn Minh Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh rể

13.9 Lê Thị Yến Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị ruột

13.10 Trần Đình Nam Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh rể 

13.11 Lê Thị Yến Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị ruột

13.12  Nguyễn Văn Dũng Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh rể

13.13 Lê Văn Đức Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh ruột

13.14 Văn Thị Tâm Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị dâu

13.15  Lê Văn Dục Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh ruột

13.16 Nguyễn Thị Thu Sơn Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị dâu:

13.17 Lê Văn Hùng Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh ruột

13.18 Trần Thị Phụng Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị dâu

13.19 Lê Thành Đạt Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh ruột

13.20 Trần Thị Tuyết  Mai Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị dâu

13.21 Lê Thị Tâm Vy Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Chị ruột

13.22 Nguyễn Quang Vinh Không có
Người liên quan đến ông Lê Trung

Khoa - Anh rể

II Cổ đông lớn

1 Tổ chức: 

1.1 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 24.698.960 74,08%

1.2 Ngân hàng TMCP An Bình 1.722.520 5,17%

III

IV

Cổ đông chiến lược: Không có

Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có
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